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(Đề này gồm : 10 .câu, 1  trang)


PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm (3®)  Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n em cho lµ  ®óng nhất trong c¸c ý sau:
  Câu 1: Đặc điểm của cơ thể sống:
 a.  Sinh sản, lớn lên, di chuyển.

  b.  Trao đổi chất với môi trường.
 c.  Lớn lên, sinh sản. 

            d.  Cả b và c đúng.
  Câu 2: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn  nhóm cây 1 năm :

  a. Cây mít, cây xoài, cây mè.

b. cây mè, cây sắn, cây đậu.

 c. Cây sắn, cây chanh, cây ổi.

d. cây cam, cây quýt, cây cải.

 Câu 3:Chức năng của mạch gỗ là:
   a. Vận chuyển các chất.
                b. Vận chuyển nước và muối khoáng.

  c. Vận chuyển các chất hưu cơ.    d. Cả a,b,c đều đúng.

 Câu 4:Nhóm cây nào sao đây gồm toàn cây không hoa :
 a. Cây rêu, cây dương xỉ, cây thông   b. Cây ổi ,cây mận, cây bưởi 
 c. Cây lúa, cây hoa hồng, cây rêu.     d. Cây phượng, cây đậu ,cây thông.

Câu 5: Miền làm cho rễ dài ra :
 a. Miền sinh trưởng                          
           b. Miền trưởng thành
 c. Miền hút.




  
 d. Miền chóp rễ.

Câu 6: Nhóm cây nào thuộc thân leo:
a.  Cây dừa, cây ngô,cây lim.          b. Cây mướp, cây mồng tơi, cây bí đỏ.
c.  Cây cà phê, cây mít, cây gỗ lim.     d. Cây cọ, cây chuối, cây bạch đàn.

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm): Muốn quan sát tế bào thực vật người ta soi tế bào bằng kính gì? Trình bày cấu tạo tế bào thực vật và chức năng của chúng. 

Câu 2 (1,5 điểm): Trong trồng trọt bấm ngọn ,tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào bấm ngọn và tỉa  cành.Cho ví dụ 

Câu 3 (1 điểm): So sánh sự khác nhau giữa dác và ròng Khi làm cột nhà, làm trụ cầu người ta sẽ sử dụng phần nào của gỗ ? vì sao? 

Câu 4 (2 điểm): Hãy kể tên 3 loại rễ biến dạng và chức năng của chúng. 
------------- Hết------------
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	Câu
	Nội dung
	®iểm

	Phần 1
	Mỗi ý đóng 0,5đ:             1d, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b.
	3

	Phần 2

Câu 1

2,5đ
	Kính hiến vi

Gồm: Vách tế bào, Màng sinh chất, Chất tế bào, Nhân, Không bào. 
· Vách tế bào: làm cho tb có hình dạng nhất định.

· Màng sinh chất: bao bọc ngoài tb. 
· Chất tb: là nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tb. 
· Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tb. 
· Không bào: chứa dịch tb. 

	0,25
0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2

 1,5 đ
	- Bấm ngọn và tỉa cành nhằm tăng năng xuất cây trồng. 

- Bấm ngọn đối với cây lấy quả, hạt hay lá . vd: mông tơi, chè, hoa hồng… 

- Tỉa cành đối với cây lấy gỗ, sợi. vd :  bạch đàn, lim, đay…

	0,5

0,5

0,5

	Câu 3

1 đ
	Sự khác nhau: 
Dác

Ròng

-  Màu sắc: gỗ màu sáng.

-  Vị trí:  ở phía ngoài.

-  Cấu tạo: gồm những tế bào mạch gỗ sống.

- Chức năng: vận chuyển nước và muối khoáng.

- Gỗ màu sẫm.

- Ở phía trong.

- Gồm những tế bào chết.

- Nâng đỡ cây.

· Khi làm cột nhà hay trụ cầu người ta thường dùng ròng.  vì ròng rắn chắc 
	0,5

0,5

	Câu 4

2 đ
	· Lấy VD đúng. 

· Nêu đúng chức năng mỗi lọai.
	1
1


